
ĐVT  Đơn Giá ĐVT  Đơn Giá 

V-1.25 (cos 1.25mm) Bịch 5,000             

SC 2.5 (4 - 6) Bịch 132,000         V-2.5 (cos 2.5mm) Bịch 5,800             

SC 4 (4 - 6) Bịch 176,000         V-3.5 (cos 4mm) Bịch 9,200             

SC 6 (6 - 8) Bịch 121,000         V-5.5 (cos 6mm) Bịch 10,000           

SC 10 (6 - 8 - 10) Cái 1,760             V-8 (cos 10mm) Cái 125                

SC 16 (6 - 8 - 10) Cái 2,500             V-14 (cos 16mm - 25mm) Cái 205                

SC 25 (8 - 10 - 12) Cái 2,970             V-22 (cos 35mm) Cái 320                

SC 35 (8 - 10 - 12) Cái 4,500             V-38 (cos 50mm) Cái 460                

SC 50 (8 - 10 - 12) Cái 7,700             V-60 (cos 70mm) Cái 640                

SC 70 (8 - 10 - 12) Cái 11,100           V-80 (cos 95mm) Cái 1,000             

SC 95 (10 - 12 - 14) Cái 17,300           V-100 (cos 120mm) Cái 1,300             

SC 120 (12 - 14) Cái 23,800           V-125 (cos 150mm) Cái 1,550             

SC 150 (12 - 14) Cái 28,400           V-150 (cos 185mm) Cái 1,900             

SC 185 (12 - 14 - 16) Cái 39,000           V-200 (cos 245mm) Cái 2,300             

SC 240 (12 - 14 - 16) Cái 56,800           V-250 (cos 300mm) Cái 3,600             

SC 300 (12 - 14 - 16) Cái 83,500           V-400 (cos 400mm) Cái 5,400             

SC 400 (12 - 14 - 16) Cái 135,000         V-500 (cos 500mm) Cái 6,000             

SNB 1.25-3 Bịch 17,000           SV 1.25-3 Bịch 17,000           

SNB 1.25-4 Bịch 17,000           SV 1.25-4 Bịch 17,000           

SNB 1.25-5 Bịch 30,000           SV 1.25-5 Bịch 22,000           

SNB 2-3 Bịch 18,000           SV 2-3 Bịch 18,000           

SNB 2-4 Bịch 18,000           SV 2-4 Bịch 18,000           

SNB 2-5 Bịch 25,000           SV 2-5 Bịch 25,000           

SNB 3.5-5 Bịch 30,000           SV 3.5-5 Bịch 30,000           

SNB 5.5-5 Bịch 40,000           SV 5.5-5 Bịch 40,000           

RNB 1.25-3 Bịch 25,000           RV 1.25-3 Bịch 17,000           

RNB 1.25-4 Bịch 25,000           RV 1.25-4 Bịch 17,000           

RNB 1.25-5 Bịch 40,000           RV 1.25-5 Bịch 22,000           

RNB 2-3 Bịch 30,000           RV 2-3 Bịch 20,000           

RNB 2-4 Bịch 30,000           RV 2-4 Bịch 20,000           

RNB 2-5 Bịch 30,000           RV 2-5 Bịch 25,000           

RNB 3.5-5 Bịch 35,000           RV 3.5-5 Bịch 30,000           

RNB 5.5-5 Bịch 45,000           RV 5.5-5 Bịch 40,000           

Cos Tròn Trần - RNB Cos Tròn Bọc Nhựa - RV

Cos Chỉa Trần - SNB Cos Chỉa Bọc Nhựa - SV

Phụ Kiện Tủ Điện

Áp dụng từ 07/2020 - Giá chưa gồm thuế VAT

Thông Số Kỹ Thuật - Hình Ảnh Thông Số Kỹ Thuật - Hình Ảnh

Đầu Cos Bít - SC Chụp Cos Bít - V



E1008 - Pin rỗng 1.0 Bịch 7,000             

E1508 - Pin rỗng 1.5 Bịch 8,000             PTV 1.25-13 Bịch 30,000           

E2508 - Pin rỗng 2.5 Bịch 9,500             PTV 2-13 Bịch 32,000           

E4009 - Pin rỗng 4.0 Bịch 12,000           PTV 5.5-13 Bịch 55,000           

E6012 - Pin rỗng 6.0 Bịch 22,000           

E1012 - Pin rỗng 10 Bịch 25,000           

E1612 - Pin rỗng 16 Bịch 36,000           DBV 1.25-14 Bịch 30,000           

E2516 - Pin rỗng 25 Cái 767                DBV 2-14 Bịch 32,000           

E3516 - Pin rỗng 35 Cái 2,200             DBV 5.5-14 Bịch 55,000           

E5025 - Pin rỗng 50 Cái 3,600             

MDD 1.25-250 Bịch 24,000           FDD 1.25-250 Bịch 24,000           

MDD 2-250 Bịch 30,000           FDD 2-250 Bịch 30,000           

MDD 5.5-250 Bịch 40,000           FDD 5.5-250 Bịch 40,000           

DRS 2 (200m/cuộn) Mét 1,000             SM25 - Sứ đỡ 25mm Cái 5,000             

DRS 3 (200m/cuộn) Mét 1,100             SM30 - Sứ đỡ 30mm Cái 6,000             

DRS 4 (200m/cuộn) Mét 1,300             SM35 - Sứ đỡ 35mm Cái 6,500             

DRS 5 (200m/cuộn) Mét 1,500             SM40 - Sứ đỡ 40mm Cái 8,500             

DRS 6 (200m/cuộn) Mét 1,800             SM51 - Sứ đỡ 51mm Cái 9,000             

DRS 8 (100m/cuộn) Mét 2,000             SM76 - Sứ đỡ 76mm Cái 20,000           

DRS 10 (100m/cuộn) Mét 2,800             CT2-25 (2 cực x 25mm) Cái 35,000           

DRS 12 (100m/cuộn) Mét 3,200             CT4-20  (4 cực x 20mm) Cái 40,000           

DRS 16 (100m/cuộn) Mét 4,000             CT4-30 (4 cực x 30mm) Cái 60,000           

DRS 18 (100m/cuộn) Mét 5,700             CT4-40 (4 cực x 40mm) Cái 90,000           

DRS 20 (100m/cuộn) Mét 6,600             CT4-50 (4 cực x 50mm) Cái 150,000         

DRS 22 (100m/cuộn) Mét 7,000             

DRS 25 (25m/cuộn) Mét 8,200             PG-07    (12mm + 3,5-6mm) Cái 900                

DRS 30 (25m/cuộn) Mét 11,500           PG-09    (15mm + 4-8mm) Cái 1,230             

DRS 35 (25m/cuộn) Mét 13,600           PG-11    (18mm + 5-10mm) Cái 1,610             

DRS 40 (25m/cuộn) Mét 16,500           PG-13.5 (20mm + 6-11mm) Cái 1,700             

DRS 50 (25m/cuộn) Mét 20,000           PG-16    (22mm + 10-13mm) Cái 2,090             

DRS 60 (25m/cuộn) Mét 22,000           PG-19    (24mm + 12-15mm) Cái 2,560             

DRS 70 (25m/cuộn) Mét 30,000           PG-21    (28mm + 13-18mm) Cái 3,230             

DRS 80 (25m/cuộn) Mét 38,000           PG-25    (29mm + 16-21mm) Cái 4,100             

DRS 90 (25m/cuộn) Mét 46,000           PG-29    (36mm + 18-25mm) Cái 5,500             

DRS 100 (25m/cuộn) Mét 55,000           PG-36    (46mm + 22-32mm) Cái 9,970             

DRS 120 (25m/cuộn) Mét PG-42    (54mm + 32-38mm) Cái 14,000           

DRS 150 (25m/cuộn) Mét PG-48    (57mm + 37-44mm) Cái 16,500           

DRS 180 (25m/cuộn) Mét

Thanh trung tính 12P Thanh 20,000           

Thanh trung tính 18P Thanh 30,000           

Thanh trung tính 22P Thanh 35,000           

Thanh trung tính 24P Thanh 40,000           

Thanh trung tính 30P Thanh 50,000           

Thanh trung tính 36P Thanh 60,000           

Ốc Siết Cáp - PG ( Lỗ Khoét + Đường Kính)

Thanh Trung Tính

Liên Hệ

Ống Co Nhiệt - DRS
Gối Đỡ - SM

Gối Bậc Thang - CT4

Cos Pin Rỗng - E Cos Pin Đặc - PTV

Cos Ghim Capa Đực - MDD Cos Ghim Capa Cái - FDD

Cos Pin Dẹp - DBV



Máng nhựa 25*25 (45 cây/thùng) Cây 25,000           EL-130

 L = 13cm

Mặt A : 4 rãnh đơn 10mm

Mặt B : 3 rãnh đơn 6mm 

Thanh 34,000           

Máng nhựa 25*45 (30 cây/thùng) Cây 32,000           EL-170
 L = 17cm

Mặt : 3 rãnh đơn 6mm 
Thanh 30,000           

Máng nhựa 35*35 (30 cây/thùng) Cây 35,000           EL-180A
 L = 18cm

Mặt : 3 rãnh đơn 6mm 
Thanh 27,000           

Máng nhựa 35*45 (20 cây/thùng) Cây 40,000           EL-180B
 L = 18cm

Mặt : 3 rãnh đơn 10mm 
Thanh 27,000           

Máng nhựa 45*45 (20 cây/thùng) Cây 45,000           EL-210
 L = 21cm

Mặt : 3 rãnh đơn 10mm 
Thanh 35,000           

Máng nhựa 45*65 (20 cây/thùng) Cây 55,000           EL-270

 L = 27cm

Mặt A : 3 rãnh đôi 10mm

Mặt B : 3 rãnh ba 6mm 

Thanh 62,000           

Máng nhựa 65*65 (12 cây/thùng) Cây 70,000           EL-295

 L = 29.5cm

Mặt A : 4 rãnh đơn 10mm

Mặt B : 4 rãnh đơn 6mm 

Thanh 80,000           

Máng nhựa 85*85 (12 cây/thùng) Cây 95,000           EL-409A

 L = 41m

Mặt A : 4 rãnh đôi 10mm

Mặt B : 4 rãnh đôi 6mm 

Thanh 100,000         

Tủ điện gắn nổi 6 đường Cái 95,000           Thanh lược 1 Pha Thanh 55,000           

Tủ điện gắn nổi 12 đường Cái 160,000         Thanh lược 2 Pha Thanh 90,000           

Thanh lược 3 Pha Thanh 140,000         

Hộp công tơ 1 Pha Cái 160,000         Băng Keo Điện Cuộn 5,000             

Hộp công tơ 3 Pha Cái 290,000         Hộp chữ Hộp 18,000           

Hộp số Hộp 18,000           

Dây rút 3x100 Bịch 5,000             SWB06 - Dây xoắn 6mm Bịch 13,000           

Dây rút 4x150 Bịch 10,000           SWB08 - Dây xoắn 8mm Bịch 17,000           

Dây rút 4x200 Bịch 15,000           SWB10 - Dây xoắn 10mm Bịch 22,000           

Dây rút 5x250 Bịch 20,000           SWB12 - Dây xoắn 12mm Bịch 30,000           

Dây rút 5x300 Bịch 25,000           SWB15 - Dây xoắn 15mm Bịch 39,000           

Dây rút 8x300 Bịch 45,000           SWB19 - Dây xoắn 19mm Bịch 68,000           

Dây rút 8x400 Bịch 55,000           SWB24 - Dây xoắn 24mm Bịch 82,000           

Dây rút 10x500 Bịch 115,000         

Đế dán TM 20 Bịch 16,000           Đèn báo pha Cái 14,000           

Đế dán TM 25 Bịch 42,000           Đèn báo VOLT - Tròn Cái 22,000           

Đế dán TM 30 Bịch 45,000           Đèn báo VOLT - Vuông Cái 28,000           

Đế dán TM 40 Bịch 90,000           Nhãn gắn công tắc Phi 22 Cái 3,000             

Nhãn gắn công tắc Phi 25 Cái 4,000             

Thanh Ray Nhôm Cây 18,000           Hộp nhựa 1 lỗ Cái 17,000           

Thanh Ray Sắt Cây 20,000           Hộp nhựa 2 lỗ Cái 20,000           

Hộp nhựa 3 lỗ Cái 25,000           

Hộp nhựa 4 lỗ Cái 35,000           

Thanh Ray - Thanh Điện Cực

Thanh điện cực

Inox 304 - L = 1m

Hộp Nhựa Phi 22

Cây 100,000         

Đế Dán - TM Đèn Báo - Nhãn Gắn Công Tắc

Máng Nhựa - (1 Cây = 1m7) Thanh Đỡ Busbar - EL

Dây Rút Dây Xoắn - SWB

Thanh Lược

Băng Keo Điện - Hộp Chữ Số

Tủ Điện Gắn Nổi - Mặt Nhựa

Hộp Công Tơ

(Trong Nhà - Ngoài Trời)



Luoi-803

_KT khối       : 148x148x28mm

_KT lỗ khoét : 122x122mm

_Có thể lắp rời hoặc gắn kèm với 

quạt hút vuông 120x120mm

_Có ron cao su chống nước

Cái 75,000           Quạt Hút 120x120 Cái            70,000 

Luoi-804

_KT khối       : 204x204x28mm

_KT lỗ khoét : 175x175mm

_Có thể lắp rời hoặc gắn kèm với 

quạt hút vuông 150x150mm

_Có ron cao su chống nước

Cái 105,000         Quạt Hút 150x150 Cái          150,000 

Luoi-805

_KT khối       : 255x255x28mm

_KT lỗ khoét : 223x223mm

_Có thể lắp rời hoặc gắn kèm với 

quạt hút vuông 200x200mm

_Có ron cao su chống nước

Cái 170,000         Quạt Hút 200x200 Cái          320,000 

Quạt Hút 3P - 380V

          

Phi 280 - 100W

Khoét Lỗ: 250mm

Cái          840,000 

Quạt Hút 3P - 380V

Phi 340 - 160W

Khoét Lỗ: 300mmm

Cái          960,000 

Lưới Quạt Hút Quạt Hút Tủ Điện



 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất

 Thời gian đặt hàng  : Hành thường xuyên có sẵn. Hàng mới 100%

Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG

ATS
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG - ATS 3P 125A

Ampere frame (AF) : 63A  

Rated current(A) : 63A

Pole : 3P, 4P

Ultimate breaking capacity (kA) : Icu 50kA 

Rated operating voltage (V) (Ue) : 400V

Rated Insulation voltage (V) (Ui) : 690V

Frequency (Hz) : 50Hz/60Hz

Tích hợp sẵn bộ điều khiển - Không có thời gian trễ

Standard (Tiêu chuẩn) : IEC60497-6-1

Ampere frame (AF) : 125A 

Rated current (A) : 125A

Pole : 3P

Ultimate breaking capacity (kA) : Icu 50kA 

Rated operating voltage (V) (Ue) : 400V

Rated Insulation voltage (V) (Ui) : 690V

Frequency (Hz) : 50Hz/60Hz

Standard (Tiêu chuẩn) : IEC60497-6-1

2,400,000

4,900,000

BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG - ATS 3P 63A

Hình Ảnh Thông Số Kỹ Thuật Đơn Giá

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019
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Sản xuất tại Việt nam

MCB - Loại C

Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá

6A IB-C106 40,000 6A IB-C206 82,000

10A IB-C110 40,000 10A IB-C210 82,000

16A IB-C116 40,000 16A IB-C216 82,000

20A IB-C120 40,000 20A IB-C220 82,000

25A IB-C125 40,000 25A IB-C225 82,000

32A IB-C132 40,000 32A IB-C232 82,000

40A IB-C140 40,000 40A IB-C240 82,000

50A IB-C150 47,000 50A IB-C250 94,000

63A IB-C163 47,000 63A IB-C263 94,000

Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá Mã Hàng Đơn Giá

6A IB-C306 124,000

10A IB-C310 124,000

16A IB-C316 124,000

20A IB-C320 124,000 24,000

25A IB-C325 124,000 4,000

32A IB-C332 124,000

40A IB-C340 124,000

50A IB-C350 142,000

63A IB-C363 142,000

Vỏ cầu chì - RT18

430,000

Ruột cầu chì 

DNH7-00-3P

Đế Cầu Chì Hộp 

3P-160A

Chưa bao gồm 

cầu chì

BẢNG GIÁ MCB - RCBO - FUSE 

(Made in Vietnam)
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để đóng cắt.

Bảo vệ quá tải (>145%), t< 1 giờ

 ngắn mạch trip điện từ (5-10)In, 0.1-2S

Dùng cho công nghiệp, dân dụng

 1 POLE - 6KA

3 POLE - 6kA CẦU CHÌ ĐIỀU KHIỂN

Đường cong bảo vệ loại C và D

Tiêu chuẩn : IEC 60898

Dòng định mức (In): 6 - 63A

Điện áp định mức (Ue): 230/400V

Khả năng cắt (Icu): 6kA

Điện áp cách điện (Ui): 690V

Số lần đóng ngắt: 10,000 lần

2 POLE - 6KA

Page 6 of 20



MCB - Loại D

Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá

3A IB-D203 120,000 3A IB-D303 170,000

4A IB-D204 120,000 4A IB-D304 170,000

6A IB-D206 120,000 6A IB-D306 170,000

10A IB-D210 105,000 10A IB-D310 150,000

16A IB-D216 105,000 16A IB-D316 150,000

20A IB-D220 105,000 20A IB-D320 150,000

25A IB-D225 105,000 25A IB-D325 150,000

32A IB-D232 105,000 32A IB-D332 150,000

40A IB-D240 105,000 40A IB-D340 150,000

50A IB-D250 120,000 50A IB-D350 170,000

63A IB-D263 120,000 63A IB-D363 170,000

Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá Dòng Điện Mã Hàng Đơn Giá

2P 16A - 6kA

30mA
ELMT63-C16 225,000           

2P 20A - 6kA

30mA
ELMT63-C20 225,000           

2P 32A - 6kA

30mA
ELMT63-C32 245,000           

2P 40A - 6kA

30mA
ELMT63-C40 245,000           

2P 50A - 6kA

30mA
ELMT63-C50 270,000           

2P 63A - 6kA

30mA
ELMT63-C63 270,000           

RCBO

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò & Quá Tải

Cầu Dao Tự Động An Toàn 2P

( CB Cóc )

10A

15A

20A

30A

SB01 38,000              

MCB - Đường Đặc Tính D

2 POLE - 6KA 3 POLE - 6KA

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất

 Thời gian đặt hàng  : Hành thường xuyên có sẵn. Hàng mới 100%

Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019

Chuyên Dụng Cho Động Cơ - Máy Lạnh - Máy Bơm - Hồ Nuôi Tôm
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Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

VM-96

        Đồng Hồ Vol - ILEC

Size : 96x96

Class : 1.5

Voltage : 500V

115,000

AS-4860

 Chuyển Mạch Ampe - ILEC

Size : 48x60

Loại 4 vị trí

OFF-R-S-T

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

 Thời gian đặt hàng  : Hàng thường xuyên có sẵn.

VS-4860

   Chuyển Mạch Vol - ILEC

Size : 48x60

Loại 7 vị trí

OFF-RN-SN-TN-RS-ST-TR 

Mã Hàng Đơn GiáThông Số Kỹ Thuật

115,000

115,000

Hình Ảnh

AM-96

      Đồng Hồ Ampe - ILEC

Size : 96x96

Class : 1.5

Ampe : 50/5A ~ 5000/5A

115,000

BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ - CHUYỂN MẠCH
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT
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100/5A 730,000

150/5A 730,000

200/5A 1.5VA 730,000

250/5A 730,000

300/5A 780,000

400/5A 780,000

500/5A 880,000

600/5A 880,000

800/5A 880,000

300/5A 960,000

400/5A 960,000

500/5A 980,000

600/5A 1,010,000

800/5A 1,040,000

1000/5A 1,100,000

1200/5A 1,100,000

1600/5A 1,160,000

2000/5A 1,190,000

500/5A 1,060,000

600/5A 1,080,000

800/5A 1,120,000

1000/5A 1,140,000

1200/5A 1,140,000

1600/5A 1,250,000

2000/5A 1,250,000

2500/5A 1,360,000

1000/5A 1,180,000

1200/5A 1,180,000

1600/5A 1,300,000

2000/5A 1,410,000

2500/5A 1,660,000

3000/5A 1,720,000

1000/5A 2,330,000

1200/5A 2,330,000

1600/5A 2,430,000

2000/5A 2,590,000

2500/5A 2,650,000

3000/5A 2,780,000

4000/5A 2,930,000

5000/5A 3,180,000

6000/5A 3,350,000

15VA

JP-812

(80x120mm)

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG 

KẸP ( CT KẸP )

Đơn Giá

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

 Thời gian đặt hàng  : Hàng thường xuyên có sẵn.

Thông Số Kỹ ThuậtHình Ảnh

JP-816

(80x160mm)

JP-510

(50x100mm)

Mã Hàng

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 12/2019

7.5VA

2.5VA

3.75VA

5VA

7.5VA

Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

JP-23

(20x30mm)

JP-58

(50x80mm)

3.75VA

5VA

1VA

7.5VA

10VA

5VA

10VA

20VA

Áp dụng từ Tháng 12/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT
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50/5A CL.3 - 1VA 440,000

100/5A 440,000

100/5A CL.1 - 1VA 420,000

150/5A 420,000

200/5A 420,000

250/5A 420,000

250/5A 500,000

300/5A 500,000

400/5A 500,000

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019

Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG 

HỘP ĐÚC 3 PHA
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

Đơn Giá

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

 Thời gian đặt hàng  : Hàng thường xuyên có sẵn.

Thông Số Kỹ ThuậtHình Ảnh

CL.1 - 1VA

TPCT-203

CL.1 - 1.5VA

TPCT-403 CL.1 - 2.5VA

Mã Hàng

TPCT-103
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50/5A 92,000

75/5A 92,000

100/5A 92,000

150/5A 100,000

200/5A 100,000

250/5A 100,000

300/5A 100,000

400/5A 120,000

500/5A (*) 128,000

500/5A 145,000

600/5A 155,000

800/5A 180,000

1000/5A 200,000

1200/5A 220,000

1000/5A (*) 235,000

1200/5A 250,000

1600/5A 300,000

2000/5A 330,000

2500/5A 370,000

2500/5A (*) 520,000

3000/5A 560,000

4000/5A 640,000

Phi 110RCT-110

RCT-130 Phi 130

CL.1 - 15VA

RCT-90

Hình Ảnh

Phi 35

Phi 45

Phi 65

Phi 90

RCT-35

RCT-45

RCT-65

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - DẠNG TRÒN, ĐẾ SẮT

(RCT)

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG 

RCT - MR
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

CL.1 - 5VA

CL.1 - 10VA

Mã Hàng
Kích Thước

(mm)
Thông Số Kỹ Thuật Đơn Giá
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50/5A 105,000

75/5A 105,000

100/5A 110,000

150/5A 110,000

200/5A 110,000

250/5A 110,000

300/5A 110,000

400/5A 140,000

500/5A 140,000

600/5A 140,000

400/5A 155,000

500/5A 155,000

600/5A 155,000

800/5A 210,000

1000/5A 230,000

1200/5A 250,000

1600/5A 350,000

2000/5A 380,000

2500/5A 550,000

3000/5A 600,000

4000/5A 750,000

5000/5A 900,000

6000/5A 1,100,000

MR-90

MR-65

Mã Hàng
Kích Thước

(mm)
Thông Số Kỹ Thuật Đơn Giá

MR-45 Phi 45

Phi 125MR-125

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - DẠNG BĂNG QUẤN

(MR)

CL.1 - 15VA

Phi 200

CL.3 - 5VAPhi 28

MR-35 Phi 35

MR-28

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

Phi 90

MR-110 Phi 110

CL.1 - 10VA

Phi 65 (*) CL.1 - 10VA

Hình Ảnh

CL.1 - 5VA

MR-200
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ID OD T

1 MCT 5/5A - CL.1 - 5VA

2 MCT 10/5A - CL.1 - 5VA

3 MCT 15/5A - CL.1 - 5VA

4 MCT 20/5A - CL.1 - 5VA

5 MCT 30/5A - CL.1 - 5VA

6 MCT 40/5A - CL.1 - 5VA

7 MCT 50/5A - CL.1 - 5VA

1 MCT 50/5A - CL.1 - 5VA 25 80 50 520,000                

2 MCT 75/5A - CL.1 - 5VA 25 80 50 520,000                

3 MCT 100/5A - CL.1 - 5VA 25 80 50 500,000                

4 MCT 150/5A - CL.1 - 5VA 35 80 50 430,000                

5 MCT 200/5A - CL.1 - 5VA 35 80 50 430,000                

6 MCT 250/5A - CL.1 - 5VA 35 80 50 430,000                

7 MCT 300/5A - CL.1 - 5VA 40 100 45 430,000                

8 MCT 400/5A - CL.1 - 5VA 40 100 45 430,000                

9 MCT 500/5A - CL.1 - 5VA 60 115 45 460,000                

10 MCT 600/5A - CL.1 - 5VA 60 115 45 460,000                

11 MCT 800/5A - CL.1 - 15VA 60 115 45 490,000                

12 MCT 1000/5A - CL.1 - 15VA 85 135 45 490,000                

13 MCT 1200/5A - CL.1 - 15VA 85 135 45 490,000                

14 MCT 1500/5A - CL.1 - 15VA 85 135 45 530,000                

15 MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA 85 135 45 530,000                

16 MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA 125 195 40 570,000                

17 MCT 2500/5A - CL.1 - 15VA 125 195 40 600,000                

18 MCT 3000/5A - CL.1 - 15VA 125 200 40 630,000                

19 MCT 3200/5A - CL.1 - 15VA 125 200 40 630,000                

20 MCT 4000/5A - CL.1 - 15VA 150 210 40 750,000                

21 MCT 5000/5A - CL.1 - 15VA 150 235 40 950,000                

22 MCT 6000/5A - CL.1 - 15VA 150 240 40 1,100,000             

BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG ĐÚC EPOXY
Áp dụng từ 07/2020 - Giá chưa gồm thuế VAT

STT Thông Số Kỹ Thuật Hình Ảnh Đơn Giá

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI TAY CẦM ĐÚC EPOXY

Kích Thước (mm)

Liên Hệ

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI TRÒN ĐÚC EPOXY



MCT 100/5A - CL.1- 5VA

MCT 150/5A - CL.1- 5VA

MCT 200/5A - CL.1- 5VA

MCT 250/5A - CL.1- 5VA

MCT 300/5A - CL.1- 5VA

MCT 400/5A - CL.1 - 5VA 50x60 108x116 40 415,000                

MCT 500/5A - CL.1 - 5VA 50x60 108x116 40 415,000                

MCT 600/5A - CL.1 - 5VA 50x60 108x116 40 415,000                

MCT 800/5A - CL.1 - 15VA 50x60 108x116 40 440,000                

MCT 1000/5A - CL.1 - 15VA 50x60 108x116 40 440,000                

MCT 1200/5A - CL.1 - 15VA 50x60 108x116 40 440,000                

MCT 1500/5A - CL.1 - 15VA 50x60 108x116 40 480,000                

MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA 50x60 108x116 40 480,000                

MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA 50x60 108x116 40 515,000                

1 MCT 400/5A - CL.1 - 5VA 50x80 110x145 45 430,000                

2 MCT 500/5A - CL.1 - 5VA 50x80 110x145 45 460,000                

3 MCT 600/5A - CL.1 - 5VA 50x80 110x145 45 460,000                

4 MCT 800/5A - CL.1 - 15VA 50x80 110x145 45 490,000                

5 MCT 1000/5A - CL.1 - 15VA 50x80 110x145 45 490,000                

6 MCT 1200/5A - CL.1 - 15VA 50x80 110x145 45 490,000                

7 MCT 1500/5A - CL.1 - 15VA 50x80 110x145 45 530,000                

8 MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA 50x80 110x145 45 530,000                

9 MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA 50x80 110x145 45 570,000                

10 MCT 2500/5A - CL.1 - 15VA 80x120 140x185 45 600,000                

11 MCT 3000/5A - CL.1 - 15VA 80x120 140x185 45 630,000                

12 MCT 3200/5A - CL.1 - 15VA 80x120 140x185 45 630,000                

13 MCT 4000/5A - CL.1 - 15VA 80x155 145x215 45 750,000                

14 MCT 5000/5A - CL.1 - 15VA 80x155 150x220 45 950,000                

15 MCT 6000/5A - CL.1 - 15VA 80x155 160x220 45 1,100,000             

2 PCT 100/5A - CL.5P10 - 5VA 30 80 95 820,000                

3 PCT 150/5A - CL.5P10 - 5VA 40 100 85 820,000                

4 PCT 200/5A - CL.5P10 - 5VA 40 100 85 720,000                

5 PCT 250/5A - CL.5P10 - 5VA 40 100 85 720,000                

6 PCT 300/5A - CL.5P10 - 5VA 40 100 85 660,000                

7 PCT 400/5A - CL.5P10 - 5VA 40 115 50 660,000                

8 PCT 500/5A - CL.5P10 - 5VA 60 115 50 660,000                

9 PCT 600/5A - CL.5P10 - 5VA 60 115 50 660,000                

10 PCT 800/5A - CL.5P10 - 15VA 60 145 50 710,000                

11 PCT 1000/5A - CL.5P10 - 15VA 85 145 50 710,000                

12 PCT 1200/5A - CL.5P10 - 15VA 85 145 50 710,000                

13 PCT 1500/5A - CL.5P10 - 15VA 85 145 50 740,000                

14 PCT 1600/5A - CL.5P10 - 15VA 85 145 50 740,000                

15 PCT 2000/5A - CL.5P10 - 15VA 125 195 45 770,000                

16 PCT 2500/5A - CL.5P10 - 15VA 125 195 45 770,000                

17 PCT 3000/5A - CL.5P10 - 15VA 125 200 45 800,000                

18 PCT 3200/5A - CL.5P10 - 15VA 125 200 45 800,000                

19 PCT 4000/5A - CL.5P10 - 15VA 150 210 45 960,000                

20 PCT 5000/5A - CL.5P10 - 15VA 150 235 45 1,220,000             

21 PCT 6000/5A - CL.5P10 - 15VA 150 240 45 1,300,000             

580,000                30x80 95x135 35

BIẾN DÒNG BẢO VỆ - LOẠI TRÒN ĐÚC EPOXY

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI CHỮ NHẬT ĐÚC EPOXY



PCT 100/5A - CL.5P10 - 5VA

PCT 150/5A - CL.5P10 - 5VA

PCT 200/5A - CL.5P10 - 5VA

PCT 250/5A - CL.5P10 - 5VA

PCT 300/5A - CL.5P10 - 5VA

1 PCT 400/5A - CL.5P10 - 5VA 50x80 110x145 55 660,000                

2 PCT 500/5A - CL.5P10 - 5VA 50x80 110x145 55 660,000                

3 PCT 600/5A - CL.5P10 - 5VA 50x80 110x145 55 660,000                

4 PCT 800/5A - CL.5P10 - 15VA 50x80 110x145 55 710,000                

5 PCT 1000/5A - CL.5P10 - 15VA 50x80 110x145 55 710,000                

6 PCT 1200/5A - CL.5P10 - 15VA 50x80 110x145 55 710,000                

7 PCT 1500/5A - CL.5P10 - 15VA 50x80 110x145 55 740,000                

8 PCT 1600/5A - CL.5P10 - 15VA 50x80 110x145 55 740,000                

9 PCT 2000/5A - CL.5P10 - 15VA 50x80 110x145 55 770,000                

10 PCT 2500/5A - CL.5P10 - 15VA 80x120 140x185 55 770,000                

11 PCT 3000/5A - CL.5P10 - 15VA 80x120 140x185 55 800,000                

12 PCT 3200/5A - CL.5P10 - 15VA 80x120 140x185 55 800,000                

13 PCT 4000/5A - CL.5P10 - 15VA 80x155 145x215 55 960,000                

14 PCT 5000/5A - CL.5P10 - 15VA 80x155 150x220 55 1,220,000             

15 PCT 6000/5A - CL.5P10 - 15VA 80x155 160x220 55 1,300,000             







Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

BIẾN DÒNG BẢO VỆ - LOẠI CHỮ NHẬT ĐÚC EPOXY

Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 07/2020

Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

Thời gian đặt hàng  : Hàng thường xuyên có sẵn.

30x80 95x145 55 660,000                

PCT loại kích thước 

đặc biệt

Thích hợp dùng chung 

với các relay bảo vệ 



Kích Thước

2 Ngõ 3 Ngõ 4 Ngõ 5 Ngõ W x H x D (mm)

SIT-002 2                  38,000 40,000 41,000 43,000 27 x 42 x 34

SIT-003 3                  46,000 48,000 50,000 52,000 39 x 56 x 43

SIT-004 4                  50,000 52,000 55,000 57,000 39 x 56 x 47

SIT-005 5                  53,000 55,000 58,000 60,000 48 x 66 x 50

SIT-006 6                  56,000 58,000 61,000 64,000 48 x 66 x 52

SIT-009 9                  74,000 77,000 81,000 84,000 60 x 80 x60

SIT-012 12                90,000 94,000 98,000 103,000 60 x 80 x60

SIT-016 16                100,000 104,000 109,000 114,000 60 x 80 x64

SIT-022 22                120,000 125,000 131,000 137,000 66 x 87 x 69

SIT-025 25                135,000 140,000 147,000 154,000 75 x 98 x75

SIT-040 40                180,000 187,000 196,000 205,000 75 x 98 x 85

SIT-050 50                210,000 218,000 229,000 239,000 75 x 98 x 85

SIT-055 55                240,000 250,000 262,000 274,000 75 x 98 x 85

SIT-060 60                240,000 250,000 262,000 274,000 84 x 108 x 93

SIT-075 75                290,000 302,000 316,000 331,000 84 x 108 x 93

SIT-090 90                355,000 369,000 387,000 405,000 84 x 108 x 106

SIT-100 100              400,000 416,000 436,000 456,000 84 x 108 x 106

SIT-120 120              460,000 478,000 501,000 524,000 84 x 108 x 106

SIT-150 150              550,000 572,000 600,000 627,000 96 x 122 x 114

SIT-180 180              650,000 676,000 709,000 741,000 96 x 122 x 114

BIẾN ÁP CÁCH LY - 1 PHA

(NGÕ RA VOLT AC)

BẢNG GIÁ BIẾN ÁP
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

CÁCH CHỌN SỐ NGÕ MÁY BIẾN ÁP iLEC :

Loại 2 Ngõ :

    Y/c : MBA cách ly 0-380V/0-24V, 50VA hoặc 380V/24V, 50VA

     Loại 2 ngõ - 50VA

Loại 3 Ngõ :

    Y/c : MBA cách ly 0-220V-380V/0-24V, 5A hoặc 220V-380V/24V, 5A

            Tính VA tương ứng : 24 x 5 = 120VA

     Loại 3 ngõ ( 2 vào, 1 ra ) - 120VA

    Y/c : MBA cách ly 0-220V/0-24V, 1A/0-36V, 1A hoặc 220V/24V, 1A/36V, 1A

            Tính VA tương ứng : 24 x 1 + 36 x 1 = 24VA + 36VA = 60VA

     Loại 3 ngõ ( 1 vào, 2 ra ) - 60VA

Loại 4 Ngõ :

    Y/c : MBA cách ly 0-220V-380V/0-24V-36V, 1A hoặc 220V-380V/24V-36V, 1A

            Tính VA tương tướng : 36 x 1 = 36VA

     Loại 4 ngõ - 36VA

Mã SP VA
Đơn Giá
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SIT-200 200              750,000 780,000 818,000 855,000 108 x 136 x 122

SIT-230 230              800,000 832,000 872,000 912,000 108 x 136 x 122

SIT-250 250              860,000 894,000 937,000 980,000 120 x 150 x 130

SIT-275 275              900,000 936,000 981,000 1,026,000 120 x 150 x 130

SIT-300 300              950,000 988,000 1,036,000 1,083,000 120 x 150 x 130

SIT-330 330              1,100,000 1,144,000 1,199,000 1,254,000 120 x 150 x 135

SIT-350 350              1,200,000 1,248,000 1,308,000 1,368,000 120 x 150 x 147

SIT-400 400              1,300,000 1,352,000 1,417,000 1,482,000 120 x 150 x 147

SIT-500 500              1,400,000 1,456,000 1,526,000 1,596,000 120 x 150 x 147

SIT-550 550              1,550,000 1,612,000 1,690,000 1,767,000 135 x 168 x 140

SIT-600 600              1,650,000 1,716,000 1,799,000 1,881,000 135 x 168 x 160

SIT-660 660              1,700,000 1,768,000 1,853,000 1,938,000 135 x 168 x 160

SIT-700 700              1,750,000 1,820,000 1,908,000 1,995,000 135 x 168 x 165

SIT-750 750              1,800,000 1,872,000 1,962,000 2,052,000 135 x 168 x 165

SIT-800 800              2,000,000 2,080,000 2,180,000 2,280,000 150 x 185 x 180

SIT-900 900              2,200,000 2,288,000 2,398,000 2,508,000 150 x 185 x 180

SIT-1.0K 1,000           2,300,000 2,392,000 2,507,000 2,622,000 150 x 185 x 180

SIT-1.1K 1,100           2,700,000 2,808,000 2,943,000 3,078,000 150 x 185 x 180

SIT-1.2K 1,200           3,000,000 3,120,000 3,270,000 3,420,000 180 x 220 x 210

SIT-1.5K 1,500           3,300,000 3,432,000 3,597,000 3,762,000 180 x 220 x 210

SIT-1.6K 1,600           3,600,000 3,744,000 3,924,000 4,104,000 180 x 220 x 210

SIT-1.8K 1,800           4,200,000 4,368,000 4,578,000 4,788,000 180 x 220 x 210

SIT-2.0K 2,000           4,600,000 4,784,000 5,014,000 5,244,000 180 x 220 x 210

SIT-2.3K 2,300           5,000,000 5,200,000 5,450,000 5,700,000 210 x 265 x 230

SIT-2.5K 2,500           5,400,000 5,616,000 5,886,000 6,156,000 210 x 265 x 230

SIT-3.0K 3,000           6,360,000 6,614,000 6,932,000 7,250,000 210 x 265 x 240

SIT-3.3K 3,300           6,850,000 7,124,000 7,467,000 7,809,000 210 x 265 x 240

SIT-3.5K 3,500           7,250,000 7,540,000 7,903,000 8,265,000 210 x 265 x 240

SIT-4.0K 4,000           8,000,000 8,320,000 8,720,000 9,120,000 240 x 300 x 260

SIT-4.2K 4,200           8,500,000 8,840,000 9,265,000 9,690,000 240 x 300 x 260

SIT-4.5K 4,500           8,800,000 9,152,000 9,592,000 10,032,000 240 x 300 x 270

SIT-5.0K 5,000           10,900,000 11,336,000 11,881,000 12,426,000 240 x 300 x 270
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Kích Thước

2 Ngõ 3 Ngõ 4 Ngõ 5 Ngõ W x H x D (mm)

TIT-100 100              900,000 936,000 981,000 1,026,000

TIT-150 150              1,050,000 1,092,000 1,145,000 1,197,000

TIT-200 200              1,250,000 1,300,000 1,363,000 1,425,000

TIT-250 250              1,500,000 1,560,000 1,635,000 1,710,000

TIT-300 300              1,600,000 1,664,000 1,744,000 1,824,000

TIT-360 360              1,700,000 1,768,000 1,853,000 1,938,000

TIT-500 500              1,800,000 1,872,000 1,962,000 2,052,000

TIT-660 660              2,450,000 2,548,000 2,671,000 2,793,000

TIT-750 750              2,850,000 2,964,000 3,107,000 3,249,000

TIT-1.0K 1,000           3,300,000 3,432,000 3,597,000 3,762,000

TIT-1.3K 1,300           3,800,000 3,952,000 4,142,000 4,332,000

TIT-1.5K 1,500           4,450,000 4,628,000 4,851,000 5,073,000

TIT-1.8K 1,800           5,080,000 5,283,000 5,537,000 5,791,000

TIT-2.0K 2,000           5,440,000 5,658,000 5,930,000 6,202,000

TIT-2.5K 2,500           6,300,000 6,552,000 6,867,000 7,182,000

TIT-3.0K 3,000           7,400,000 7,696,000 8,066,000 8,436,000

TIT-3.5K 3,500           8,980,000 9,339,000 9,788,000 10,237,000

TIT-4.0K 4,000           9,300,000 9,672,000 10,137,000 10,602,000

TIT-4.5K 4,500           9,680,000 10,067,000 10,551,000 11,035,000

TIT-5.0K 5,000           10,700,000 11,128,000 11,663,000 12,198,000

TIT-6.6K 6,600           14,800,000 15,392,000 16,132,000 16,872,000

TIT-7.5K 7,500           16,380,000 17,035,000 17,854,000 18,673,000

TIT-10K 10,000         20,450,000 21,268,000 22,291,000 23,313,000

TIT-12K 12,000         24,800,000 25,792,000 27,032,000 28,272,000

TIT-15K 15,000         28,660,000 29,806,000 31,239,000 32,672,000

TIT-18K 18,000         33,500,000 34,840,000 36,515,000 38,190,000

TIT-20K 20,000         37,900,000 39,416,000 41,311,000 43,206,000

TIT-22K 22,000         41,700,000 43,368,000 45,453,000 47,538,000

TIT-25K 25,000         48,300,000 50,232,000 52,647,000 55,062,000

TIT-30K 30,000         52,300,000 54,392,000 57,007,000 59,622,000

TIT-35K 35,000         60,300,000 62,712,000 65,727,000 68,742,000

TIT-40K 40,000         67,100,000 69,784,000 73,139,000 76,494,000

TIT-45K 45,000         75,300,000 78,312,000 82,077,000 85,842,000

TIT-50K 50,000         82,550,000 85,852,000 89,980,000 94,107,000

BIẾN ÁP CÁCH LY - 3 PHA 

(NGÕ RA VOLT AC)

Mã SP VA
Đơn Giá
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A HP KW T-P T-S Cao

15 7.5 5.5 IIR3-400/5.5 160 85 140 1,300,000           

20 10 7.5 IIR3-400/7.5 160 95 140 1,700,000           

30 15 11 IIR3-400/011 200 110 190 1,800,000           

40 20 15 IIR3-400/015 200 120 190 2,500,000           

50 25 18 IIR3-400/018 200 130 190 3,600,000           

55 30 22 IIR3-400/022 200 140 190 4,000,000           

90 50 37 IIR3-400/037 250 150 190 4,500,000           

150 75 55 IIR3-400/055 250 160 235 6,200,000           

180 100 75 IIR3-400/075 250 165 235 7,200,000           

240 125 90 IIR3-400/090 250 170 235 8,200,000           

280 150 110 IIR3-400/110 280 200 265 8,700,000           

320 175 132 IIR3-400/132 280 215 265 10,700,000         

350 200 150 IIR3-400/150 280 230 265 11,800,000         

420 250 185 IIR3-400/185 300 230 325 13,000,000         

460 300 220 IIR3-400/220 300 250 325 15,800,000         

550 350 265 IIR3-400/265 300 260 325 21,500,000         

660 400 300 IIR3-400/300 350 280 350 24,500,000         

BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG BIẾN TẦN
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

Mã Hàng Đơn Giá

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

Kích Thước (± 10mm)Thông Số Kỹ Thuật

CUỘN KHÁNG NGÕ VÀO BIẾN TẦN - LOẠI 3%

3 PHASE - 380V ~ 480V 
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A HP KW T-P T-S Cao

15 7.5 5.5 MSR3-400/5.5 175 80 150 2,880,000           

20 10 7.5 MSR3-400/7.5 200 90 160 3,050,000           

40 20 15 MSR3-400/015 250 100 210 4,780,000           

55 30 22 MSR3-400/022 250 140 210 6,400,000           

80 40 30 MSR3-400/030 250 150 210 7,250,000           

90 50 37 MSR3-400/037 280 150 240 8,350,000           

150 75 55 MSR3-400/055 310 150 270 10,200,000         

180 100 75 MSR3-400/075 310 160 270 12,400,000         

240 125 90 MSR3-400/090 360 170 320 15,500,000         

280 150 110 MSR3-400/110 420 170 360 19,500,000         

 MSR3-400/132 22,700,000         

MSR3-400/155 24,900,000         

 MSR3-400/175 28,400,000         

 MSR3-400/200 33,000,000         

MSR3-400/250 38,300,000         

 Thời hạn bảo hành  : Bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

Mong Nhận Được Sự Hợp Tác Từ Quý Công Ty

Kích Thước (mm)Thông Số Kỹ Thuật

CUỘN KHÁNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

LOẠI 65% - 80% - 100%

3 PHASE - 380V ~ 480V 

BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG ĐỘNG CƠ
Áp dụng từ 01/05/2019 - Giá chưa gồm thuế VAT

Mã Hàng Đơn Giá

 Bảng Giá chưa bao gồm VAT - Áp dụng từ Tháng 05/2019
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